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Bảng giải thích về Xét nghiệm dị tật sàng lọc sơ sinh diện rộng   

 

Xét nghiệm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là xét nghiệm dùng mẫu thử được lấy từ em bé mới được sinh ra để kiểm tra 

xem có mắc các bệnh bẩm sinh nguy hiểm hay không. Hiện nay tại tỉnh Okayama đang thực hiện chương trình làm xét 

nghiệm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cho 25 loại bệnh bằng chi phí công ích nhằm phát hiện sớm và điều trị sớm cho 

trẻ. 

Ngoài ra bạn có thể tham gia xét nghiệm sàng lọc dị tật bẩm sinh diện rộng để phát hiện sớm thêm ba loại bệnh: Chứng 

suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng(SCID) , bệnh tổn thương tế bào lympo B(BCD), bệnh teo cơ tủy sống(SMA) . 

 Chi phí xét nghiệm  

Việc tham gia xét nghiệm là hoàn toàn tự nguyện  cho nên về nguyên tắc phải tự chi trả chi phí xét nghiệm. ( sau khi đăng 

ký thì khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả). Tuy nhiên nếu đồng ý với dự án thử nghiệm của quốc gia ( Cục gia 

đình và trẻ em), nộp đơn đăng ký xét nghiệm kiêm giấy đồng ý thì chi phí làm xét nghiệm sẽ được miễn phí.  

（lưu ý１）Có trường hợp phát sinh thêm các khoản thu phí khác như là phí xét nghiệm máu... tùy vào từng cơ sở y tế.  

（lưu ý ２）Chỉ dành cho đối tượng là các bé được sinh ra sau ngày 1 tháng 4 năm lệnh hòa thứ 7. 

（lưu ý ３）dữ liệu thử nghiệm của hai bệnh SCID、ＳＭＡ( những dữ liệu không công khai về cá nhân cụ thể nào bao gồm 

chỉ số xét nghiệm, chỉ số dương tính...)  sẽ được nộp cho nhà nước và nhóm nghiên cứu của quốc gia(Nhóm Nghiên 

cứu Khoa học Gia đình Trẻ em tỉnh Tajima) và sử dụng cho việc xem xét để tất cả trẻ em trên toàn quốc được thực hiện 

xét nghiệm sàng lọc dị tật bẩm sinh diện rộng để tầm soát hai căn bệnh này. 

 Cách thức đăng ký xét nghiệm  

◎ Nếu có nguyện vọng làm xét nghiệm, vui lòng điền thông tin vào mẫu đăng ký (bộ hồ sơ gồm 3 tờ) và nộp cho cơ 

sở y tế nơi bạn sinh con.  

◎ Nếu không hoàn thành thủ tục đăng ký trước thời gian lấy máu xét nghiệm thì sẽ không thể tham gia làm xét 

nghiệm.  

 Phương pháp xét nghiệm  

Lấy mẫu máu ở gót chân của trẻ sơ sinh vào khoảng ngày thứ 5 sau khi sinh, cho vào giấy thấm để khô và tiến 

hành làm xét nghiệm. Hiện nay có thể thực hiện xét nghiệm này trên mẫu máu đã dùng cho việc xét nghiệm 25 

loại bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cho nên không cần phải lấy thêm máu mới.   

 Kết quả xét nghiệm  

Dương tính ( có khả năng mắc bệnh), xét nghiệm lại, âm tính (khả năng mắc bệnh thấp).  

Trường hợp dương tính thì các số điện thoại bắt đầu từ 080-235-6... hoặc 086-235-7... từ bệnh viện đại học Okayama 

sẽ gọi đến thông báo. Trường hợp âm tính hoặc cần phải làm xét nghiệm lại thì sẽ được thông báo từ cơ sở y tế nơi 

bạn sinh con   

 

 Danh sách các bệnh xét nghiệm  

Hãy tham khảo ở mặt sau.  

Phương thức liên lạc về kết quả xét nghiệm  

Trong trường hợp không có gì bất thường thì kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến thông qua cơ sở y tế nơi 

bạn sinh con trong lần khám sức khỏe định kỳ cho trẻ khi được một tháng tuổi . Trong trường hợp có nghi ngờ 

về những bất thường thì kết quả sẽ được nhanh chóng thông báo từ cơ sở y tế nơi bạn sinh con hoặc từ bệnh 

viện đại học Okayama. Trong trường hợp đó bạn hãy tuân theo chỉ thị của sở y tế và nhanh chóng làm lại các 

xét nghiệm chi tiết có liên quan . 

Về thông tin cá nhân  

Những thông tin cá nhân được cung cấp chỉ được sử dụng trong mục đích làm xét nghiệm và dùng trong dự 

án thực nghiệm của nhà nước . Và thông tin sẽ được lưu giữ một cách cẩn thận.  

 Những điều cần lưu ý  

Xét nghiệm này là hoàn toàn mang tính tự nguyện. Do đó việc bạn có tham gia hay không là hoàn toàn tự 

do không bắt buộc.  

Ngoài ra theo tính chất của xét nghiệm sàng lọc, trong trường hợp kết quả không có ghi nhận về sự bất 

thường nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ định hoàn toàn khả năng tiềm ẩn của bệnh. Và thậm chí 

trong trường hợp xấu nhất khi phát hiện ra bất thường trong kết quả xét nghiệm cũng có khả năng là bệnh 

tình ở mức độ nhẹ không cần điều trị hoặc thực tế là không hề có bệnh. Ngoài ra cũng có các trường hợp 

bệnh tình nghiêm trọng dù đã phát hiện ra và bắt đầu tiến hành điều trị từ sớm nhưng tình trạng bệnh vẫn 

tiến triển.  

Việc chẩn đoán bệnh rất khó cho nên từ trước đến nay hầu hết là khi thấy có các dấu hiệu triệu chứng 

bệnh rồi mới bắt đầu tiến hành điều trị. Nhưng với sự phát triển của y học hiện nay thì việc làm xét nghiệm 

sẽ giúp phát hiện ra sớm các bệnh tiềm ẩn và có biện pháp đối ứng kịp thời.  

 

 

ベトナム語 


